
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.34.07.05.0CÐN KT 1714/10/97AnhNguyễn Hoàng04701710011

4.43.06.05.0CÐN KT 1720/05/99DươngNguyễn Tiến Đại04701710122

4.63.06.55.0CÐN KT 1708/09/98ĐạoLê Quang04701710133

4.53.06.25.0CÐN KT 1731/12/98HàTrần Thị Thiên04701710194

4.02.06.25.0CÐN KT 1707/07/99HiếuPhan Trung04701710225

4.72.06.710.0CÐN KT 1717/12/99HiếuPhạm Hữu04701710236

5.03.06.97.0CÐN KT 1714/05/99MyNgô Thị Bé04701710427

6.05.0CÐN KT 1726/08/99NamĐào Hoàng04701710438

4.53.06.25.0CÐN KT 1710/08/99QuỳnhĐặng Diễm04701710579

5.14.06.55.0CÐN KT 1707/07/99ThôngĐỗ Minh047017107110

6.05.0CÐN KT 1718/11/99ThuậnNguyễn Huỳnh Minh047017107211

4.02.06.35.0CÐN KT 1709/09/99TiếnBạch Công047017107912

4.12.06.07.0CÐN KT 1708/11/96TrânĐỗ Trần Huyền047017108413

5.14.06.55.0CÐN KT 1725/11/99TrinhPhạm Thị Tuyết047017108614

4.53.06.25.0CÐN KT 1715/07/99VàngLục Thị Kim047017109415
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